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	Số:           /TB-CĐKTKT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2023


	
BÁO CÁO
Kết quả khảo sát mức hài lòng và ý kiến của học sinh, sinh viên  trước buổi đối thoại học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-CĐKTKT, ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đối thoại với học sinh, sinh viên (HSSV) học kỳ 1 năm học 2023-2024;
Căn cứ kết quả khảo sát HSSV.
Phòng Quản lý HSSV báo cáo kết quả khảo sát mức hài lòng và nội dung ý kiến của HSSV trước buổi đối thoại học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:
I. Triển khai khảo sát trước đối thoại: 
	- Thời gian: Từ ngày 07/12/2023 đến 17/12/2023
- Hình thức khảo sát: Khảo sát trên cổng thông tin sinhvien.ktkthcm.edu.vn
- Kết quả khảo sát: có 2262/2881 HSSV thực hiện, đạt tỷ lệ 78,51%.
II. Nội dung và kết quả khảo sát mức hài lòng của HSSV
Quy ước Mức hài hòng: 
 Mức 1: Hoàn toàn không hài lòng;  	Mức 2: Chưa hài lòng; 
 Mức 3: Hài lòng;  				Mức 4: Rất hài lòng
[bookmark: loai_1_name]Nội dung khảo sát được soạn thảo trên cơ sở Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tổng cộng có 39 nội dung, kết quả khảo sát như sau:
	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 88,33%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,16%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,03%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,78%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,42%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 87,00%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,18%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 90,36%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 88,86%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,40%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng =  91,42 %
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,13%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,78%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,35%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,44%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,78%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,62%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,62%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,18%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,13%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,18%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,95%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,09%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,26%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,35%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 90,72%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,38%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 89,08%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,25%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 93,06%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,71%
	Rất hài lòng + Hài lòng =91,69 %

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,47%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,82%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,29%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 88,77%

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 86,34%
	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,26%

	
	Trống

	Rất hài lòng + Hài lòng = 92,40%
	Trống

	
	

	Rất hài lòng + Hài lòng = 91,31% (-3,28%)
	Rất hài lòng + Hài lòng = 94,59% 


III. Tổng hợp các ý kiến của HSSV và nội dung trả lời của các trưởng đơn vị trong nhà trường
Ngoài việc thể hiện các mức độ hài lòng trong 39 nội dung khảo sát bên trên, HSSV còn thể hiện 345 lượt ý kiến trên phiếu khảo sát (đính kèm bảng tổng hợp). Buổi đối thoại ngày 28/12/2023, các đơn vị sẽ trả lời trực tiếp với đại diện HSSV. Sau buổi đối thoại, các nội dung đơn vị trong nhà trường trả lời sẽ được niêm yết trên website cổng thông tin sinh viên  
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát mức hài lòng và nội dung ý kiến của HSSV trước buổi đối thoại học kỳ 1 năm học 2023-2024 của Phòng Quản lý HSSV./.

 Nơi nhận:					       		TRƯỞNG PHÒNG
[bookmark: _GoBack]- BGH (để báo cáo);	(Đã ký)	
- Lưu: P.QLHSSV.	  
	   Phan Thanh Tòng 

3. Thầy cô giảng dạy trên lớp có trách nhiệm và thân thiện.


5.1282051282051277	3.8461538461538458	50	41.025641025641022	4. Lãnh đạo khoa, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, quan tâm hỗ trợ, tư vấn đầy đủ các thắc mắc của HSSV.


4.9513704686118478	3.2714412024756849	49.602122015915114	42.175066312997345	5. Văn hoá ứng xử giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong nhà trường chuẩn mực.


4.9071618037135281	3.6693191865605659	51.370468611847919	40.053050397877982	6. Văn hoá ứng xử giữa HSSV với HSSV trong nhà trường chuẩn mực.


5.9239610963748897	7.0733863837312114	50.397877984084879	36.604774535809014	7. Người học được đối xử bình đẳng…trong mọi hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường.


4.8187444739168876	3.0061892130857646	51.282051282051277	40.893015030946067	8. HSSV được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sinh hoạt chính trị, học tập ngoại khoá


5.3050397877984086	4.3324491600353667	49.867374005305038	40.495137046861181	9. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, an ninh, an toàn trong khuôn viên trường được đảm bảo.


5.7913351016799286	5.3492484526967283	50.132625994694955	38.726790450928384	10.  Công tác tuyển sinh của nhà trường được thực hiện theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.


4.8629531388152074	2.7409372236958442	53.138815207780723	39.257294429708224	11. Hình thức đào tạo tập trung của nhà trường đạt chất lượng.


5.083996463306808	3.4924845269672855	52.829354553492479	38.594164456233422	12. Phương thức đào tạo tích luỹ tín chỉ thuận lợi cho HSSV và có hiệu quả.


4.8187444739168876	3.0503978779840848	51.900972590627759	40.229885057471265	13. Chương trình đào tạo của nhà trường phù hợp với người học, đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động.


4.774535809018567	3.4482758620689653	52.785145888594165	38.992042440318301	14. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được công bố công khai,  phù hợp với trình độ đào tạo tại trường và với thực tiễn của thị trường lao động.


4.8629531388152074	2.7851458885941645	52.343059239610959	40.008841732979661	15. Phương thức đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; ..


4.6861184792219275	2.8735632183908044	52.4314765694076	40.008841732979661	16. Giáo trình tạo điều kiện tốt cho HSSV trong học tập.


4.5977011494252871	3.6251105216622457	51.768346595932798	40.008841732979661	17. Hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp (học tại doanh nghiệp) được đưa vào kế hoạch đào tạo, triển khai đạt hiệu quả


4.8187444739168876	2.5641025641025639	53.227232537577365	39.389920424403179	18. Công tác khảo thí.


4.8187444739168876	2.5641025641025639	52.564102564102562	40.053050397877982	19. Cổng thông tin sinhvien.ktkthcm.edu.vn của nhà trường đáp ứng việc tra cứu thông tin của HSSV.


5.083996463306808	2.7409372236958442	51.812555260831118	40.362511052166219	20. Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học có hiệu quả.


4.774535809018567	3.094606542882405	53.094606542882403	39.036251105216621	21. Các văn bản liên quan tới người học  đảm bảo đúng quy định, được phổ biến rộng rãi, kịp thời 


5.0397877984084882	2.7851458885941645	52.740937223695845	39.4341290893015	22. Chính sách miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng, học bổng, khen thưởng, khuyến khích kịp thời, hỗ trợ tốt cho việc học tập.


4.774535809018567	3.2714412024756849	51.547303271441201	40.40671971706454	23. Những thắc mắc của người học trong quá trình học tập tại trường được các phòng, khoa, trung tâm…giải đáp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả


4.774535809018567	3.1388152077807248	53.138815207780723	38.94783377541998	24. Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người đang học tại trường, người học sau khi tốt nghiệp đạt hiệu quả.


4.4208664898320071	3.3156498673740051	53.050397877984082	39.213085764809904	25. Công tác hỗ trợ, kết nối người học tiếp xúc với nhà tuyển dụng được nhà trường thực hiện tốt.


4.8629531388152074	2.7851458885941645	53.271441202475685	39.080459770114942	26. Địa điểm học tập của trường đảm bảo yên tĩnh, giao thông an toàn, quy hoạch tổng thể mặt bằng giữa các khu vực hợp lý.


4.9071618037135281	4.3766578249336865	52.298850574712638	38.417329796640139	27. Các khu vực phục vụ hoạt động của trường như khu học tập và nghiên cứu, khu thực hành, thực tập, khu rèn luyện thể chất…đảm bảo đầy đủ theo quy định.


4.5977011494252871	4.0229885057471266	52.652519893899203	38.726790450928384	28. Cơ sở vật chất (phòng học, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu…) đáp ứng nhu cầu học tập của HSSV.


5.3050397877984086	5.6145004420866487	51.282051282051277	37.798408488063657	29. Trang thiết bị, dụng cụ ở xưởng thực hành đáp ứng đúng theo chương trình đào tạo, dễ tiếp cận, ...


4.9513704686118478	3.8019451812555261	53.183023872679044	38.063660477453581	30. Công tác an toàn, phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh lao động tại các xưởng thực hành được tổ chức nghiêm túc.


4.1998231653404066	2.7409372236958442	53.271441202475685	39.787798408488065	31. Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của Thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của người học. 


4.6861184792219275	2.6083112290008841	53.580901856763923	39.124668435013263	32. Thư viện có đủ các giáo trình, tài liệu tham khảo, sách báo, được số hóa phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.


4.5977011494252871	3.7135278514588856	52.254641909814325	39.4341290893015	33. Trường có Thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của người học.


4.6861184792219275	3.8461538461538458	52.4314765694076	39.036251105216621	34. Công tác y tế học đường  được triển khai kịp thời, có trách nhiệm.


4.6861184792219275	3.4924845269672855	52.564102564102562	39.257294429708224	35. Dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của HSSV.


4.9071618037135281	3.8019451812555261	52.077807250221042	39.213085764809904	36. Dịch vụ giữ xe HSSV an toàn, thân thiện.


5.7471264367816088	5.4818744473916885	50.530503978779841	38.240495137046857	37. Hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ.


7.0733863837312114	6.5870910698496905	49.690539345711755	36.648983200707335	38. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức xã hội trong nhà trường đã hoạt động theo đúng điều lệ, quy định của pháp luật.


4.6419098143236068	3.094606542882405	53.227232537577365	39.036251105216621	39. Hoạt động của Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội trong nhà trường đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.


4.288240495137047	3.3156498673740051	52.519893899204241	39.876215738284699	40. Tổng mức hài lòng của HSSV HK 1, năm học 2023-2024.


4.9763086898365412	3.715794962479313	51.956516810628223	39.351379537055934	 Tổng mức hài lòng của HSSV HK 1, năm học 2022-2023.


1.4604381314394319	3.9545196892401053	58.069643115156765	36.515399064163695	1. Cảnh quan môi trường  sạch sẽ, an toàn, thân thiện.


6.0123784261715292	5.6587091069849684	49.690539345711755	38.638373121131742	2. Thầy cô ở các phòng ban, Trung tâm giải quyết các thủ tục hành chính có trách nhiệm và thân thiện.


4.9071618037135281	3.9345711759504862	50.751547303271437	40.40671971706454	

